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1 100263 Nguyễn Bình Minh An Nữ 17/05/2009 Tp. Hồ Chí Minh 10B

2 100264 Phan Nguyễn Gia An Nam 24/03/2009 Tp. Hồ Chí Minh 10B

3 100265 Trương Nguyễn Hoài An Nữ 23/01/2009 Hậu Giang 10B

4 100266 Lê Hồng Anh Nữ 21/02/2009 Đồng Nai 10B

5 100267 Nguyễn Hà Bảo Anh Nữ 18/11/2009 Tp Hồ Chí Minh 10B

6 100268 Nguyễn Ngọc Minh Châu Nữ 22/12/2009 Đồng Nai 10B

7 100269 Tống Ngọc Bảo Châu Nữ 05/11/2009 Tp. Hồ Chí Minh 10B

8 100270 Nguyễn Lương Tường Dung Nữ 17/09/2009 Tp. Hồ Chí Minh 10B

9 100271 Nguyễn Thị Khánh Hà Nữ 15/12/2009 Đồng Nai 10B

10 100272 Đoàn Ngọc Hân Nữ 10/09/2009 Đồng Nai 10B

11 100273 Văn Hồ Minh Hậu Nữ 24/10/2009 Tp. Hồ Chí Minh 10B

12 100274 Tăng Hiểu Khánh Nữ 10/11/2009 Đồng Nai 10B

13 100275 Trần Ngọc Hoàng Kim Nữ 08/05/2009 Quảng Nam 10B

14 100276 Bùi Nguyễn Hoàng Linh Nữ 19/07/2009 Quảng Nam 10B

15 100277 Nguyễn Trần Trúc Linh Nữ 02/04/2009 Đồng Nai 10B

16 100278 Trần Đức Minh Nam 13/05/2009 Tp. Hồ Chí Minh 10B

17 100279 Hồ Nhật Nam Nam 09/11/2009 TP Hồ Chí Minh 10B

18 100280 Huỳnh Nguyễn Minh Ngân Nữ 23/06/2009 Tp Hồ Chí Minh 10B

Danh sách này có 18 học sinh.
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1 100281 Nguyễn Bích Ngọc Nữ 15/08/2009 Đồng Nai 10B

2 100282 Nguyễn Phạm Bảo Ngọc Nữ 15/01/2009 Đồng Nai 10B

3 100283 Võ Hoàng Khánh Ngọc Nữ 05/11/2009 Đồng Nai 10B

4 100284 Võ Ngô Phương Nhi Nữ 15/04/2009 Tp Hồ Chí Minh 10B

5 100285 Lê Ngọc Quỳnh Như Nữ 22/12/2009 Đồng Nai 10B

6 100286 Ngô Huỳnh Xuân Thu Nữ 03/10/2009 Đồng Nai 10B

7 100287 Trần Minh Thư Nữ 07/02/2009 Tp. Hồ Chí Minh 10B

8 100288 Đỗ Đức Tiến Nam 27/03/2009 Đồng Nai 10B

9 100289 Trần Thị Thuỳ Trang Nữ 29/10/2009 Đồng Nai 10B

10 100290 Phạm Ngọc Quỳnh Trâm Nữ 04/02/2009 Tp Hồ Chí Minh 10B

11 100291 Huỳnh Thanh Trúc Nữ 22/12/2009 Đồng Nai 10B

12 100292 Trần Nguyễn Thanh Trúc Nữ 19/02/2009 Tp. Hồ Chí Minh 10B

13 100293 Nguyễn Ngọc Thảo Uyên Nữ 26/03/2009 Đồng Nai 10B

14 100294 Nguyễn Trương Hà Vân Nữ 07/07/2009 Hà Nội 10B

15 100295 Trần Công Vinh Nam 10/08/2009 Đồng Nai 10B

16 100296 Lê Ngọc Bảo Vy Nữ 19/08/2009 Đồng Nai 10B

17 100297 Vũ Trịnh Hà Vy Nữ 14/01/2009 Đồng Nai 10B

Danh sách này có 17 học sinh.
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